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A.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu số 1 đến câu 32) 

Câu 1: Đột biến cấu trúc NST ít ảnh hưởng đến sức sống của cơ thể sinh vật thuộc dạng
A)Đảo vị trí hoặc mất đoạn.



B)Chuyển đoạn trên cùng NST hoặc lặp đoạn.

C)Chuyển đoạn trên cùng NST hoặc đảo đoạn.
D)Đảo đoạn hoặc chuyển đoạn không tương đồng.

Câu 2: Từ NST có thành phần gen: a   b   c   d  x e   g , đột biến cấu trúc tạo nên NST có thành phần gen          
a  d  x e   g . Đột biến đó thuộc dạng gì?
A)Đảo đoạn.   B)Mất đoạn đầu mút cánh.   C)Mất đoạn giữa đầu mút và tâm động.   D)Lặp đoạn.
Câu 3: NST chứa ADN mang các gen có chiều dài bằng nhau. Do bị chiếu xạ, phân tử ADN đó bị mất đoạn gồm 20 gen chiếm 5% tổng số gen của ADN. Số gen của đoạn ADN còn lại là bao nhiêu?
A)360.

B)370.

C)380.

D)390

Câu 4: Ở người, tinh trùng thừa NST 21 kết hợp với trứng bình thường sẽ xuất hiện hội chứng gì?
A)Ét uốt
B)Đao.

C)Patô.
D)Trẻ khóc như mèo kêu
Câu 5: Nội dung nào dưới đây là sai khi nói về thể đa bội?
A)Tế bào thể đa bội có lượng ADN tăng gấp bội nên quá trình tổng hợp các chất hữu cơ diễn ra mạnh.
B)Thể đa bội có tế bào to, cơ quan sinh dưỡng to, phát triển khoẻ, chống chịu tốt.

C)Các thể đa bội khá phổ biến ở động vật.
D)Các thể đa bội lẻ hầu như bất thụ.
Câu 6: Vùng mã hóa của gen có chứa các đoạn vô nghĩa xen với các đoạn có nghĩa, gen đó được gọi là
A)gen không phân mảnh.
B)gen phân mảnh.
C)gen trội.
D)gen lặn.
Câu 7: Cơ chế tạo nên đột biến gen là gì?
A)Gây ra những sai sót trong tự nhân đôi hoặc trực tiếp biến đổi cấu trúc của ADN.

B)Gây ra những sai sót trong vật liệu di truyền.

C)Gây ra những biến đổi gián tiếp hoặc trực tiếp đến tính trạng.
D)Gây ra những biến đổi hình thái, sinh lí của cơ thể.
Câu 8: Chu trình nước
A)chỉ liên quan đến nhân tố vô sinh của hệ sinh thái.
B)không có ở sa mạc.



C)là một phần của chu trình tái tạo vật chất của hệ sinh thái.

D)chỉ liên quan đến nhân tố hữu sinh của hệ sinh thái.
Câu 9: Sự cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể có thể dẫn tới
A)giảm kích thước quần thể xuống dưới mức tối thiểu.
B)tăng kích thước quần thể đạt tới mức tối đa.
C)quần thể bị diệt vong.
D)duy trì số lượng cá thể trong quần thể ở mức độ phù hợp.

Câu 10: Hiện tượng nào dưới đây không phải là thường biến?
A)Cây BB trồng ở nhiệt độ 300C cho hoa đỏ. Đem hạt của cây BB trồng ở nhiệt độ 200C cho hoa trắng. Lấy hạt của cây hoa trắng đó trồng ở  nhiệt độ 300C cho hoa đỏ.

B)Cây rau mác, các lá mọc trên không có hình mũi mác, các lá mọc trên bề mặt nước có hình tròn, các lá mọc trong nước có hình dãi.
C)Khi lên sống vùng cao, hàm lượng hồng cầu trong máu tăng; khi trở lại sống ở đồng bằng, hàm lượng hồng cầu trở lại mức bình thường.

D)Ở cây hoa giấy, tất cả các cành có hoa màu đỏ, có cành có hoa màu trắng.

Câu 11: Đột biến mất một cặp nuclêôtit, gen đột biến so với gen ban đầu có chiều dài giảm bao nhiêu?
A)3,4A0. 

B)3A0.

C)6,8A0

D)10,2A0
Câu 12: Bệnh, tật nào dưới đây được xác định nguyên nhân bằng phương pháp nghiên cứu tế bào là chủ yếu?
A)Bệnh mù màu.   B)Bệnh tiểu đường.   c.Bệnh Phenylkêtôniệu.   d.Bệnh trẻ em khóc như mèo kêu.

Câu 13: Các bằng chứng cổ sinh vật học có vai trò gì?
A)Các cơ quan tương đồng, thoái hoá phản ánh mẫu cấu tạo chung của các nhóm lớn, nguồn gốc chung.

B)Sự giống nhau trong phát triển phôi của các loài thuộc những nhóm phân loại khác nhau.
C)Các hoá thạch trung gian phản ánh mối quan hệ giữa các ngành, các lớp trong quá trình tiến hoá.

D)Chứng minh mọi sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào.
Câu 14: Gen của sinh vật nhân sơ chứa thông tin mã hoá prôtêin hoàn chỉnh có 498 axit amin. Gen đó có chiều dài là bao nhiêu A0?

A)5100.
B)4080.
C)3060.
D)2040.

Câu 15: Thường biến là gì?
A)Những biến đổi ở kiểu gen, phát sinh trong quá trình phát triển cá thể dưới ảnh hưởng của môi trường.
B)Những biến đổi ở kiểu hình của cùng một kiểu gen, phát sinh trong quá trình phát triển cá thể dưới ảnh hưởng của điều kiện môi trường chứ không do sự biến đổi trong kiểu gen.

C)Những biến đổi ở kiểu hình do biến đổi vật chất di truyền ở cấp độ phân tử.

D)Những biến đổi ở kiểu hình do biến đổi vật chất di truyền ở cấp độ tế bào.

Câu 16: Thành tựu nào dưới đây không thuộc kỹ thuật di truyền?
A)Chuyển gen mã hoá insulin của người vào vi khuẩn E.coli.

B)Cấy gen qui định khả năng chống được một số chủng virut vào một giống khoai tây.

C)Tạo được chủng Pênicilium có hoạt tính pênicilin tăng gấp 200 lần dạng ban đầu.

D)Chuyển gen kháng thuốc diệt cỏ từ loài thuốc lá cảnh Petunia vào cây bông và cây đậu tương.  
Câu 17: Đột biến gen phụ thuộc vào các yếu tố nào?

A)Liều lượng với tác nhân hoá học, cường độ với tác nhân vật lý và loại tác nhân gây đột biến.

B)Độ bền vững của gen và loại tác nhân gây đột biến.
C)Liều lượng với tác nhân hoá học, cường độ với tác nhân vật lý và độ bền vững của gen.
D)Liều lượng với tác nhân hoá học, cường độ với tác nhân vật lý, độ bền vững của gen và loại tác nhân gây đột biến.

Câu 18: Tính đặc hiệu của mã di truyền được hiểu là
A)một mã chỉ mã hoá một loại axit amin.

B)nhiều mã cùng mã hoá cho một loại axit amin.

C)mã di truyền của các loài đều được xây dựng từ 4 loại nuclêôtit là A, T, G và X.

D)có ba mã di truyền không tham gia mã hoá axit amin.
Câu 19: Nhân tố tiến hoá nào sau đây có thể loại bỏ hoàn toàn một alen có lợi ra khỏi quần thể?
A)Đột biến.
B)Giao phối không ngẫu nhiên.
C)Chọn lọc tự nhiên.
D)Các yếu tố ngẫu nhiên.
Câu 20: Quan hệ giữa các loài trong chuỗi thức ăn có bản chất là quan hệ
A)nơi ở.
B)dinh dưỡng.

C)sinh sản.
D)tự vệ.
Câu 21: Tính trạng trọng lượng hạt do 4 gen (mỗi gen gồm 2 alen) tác dụng cộng gộp tạo nên. Mỗi alen trội qui định 2 gram, mỗi alen lặn qui định 1 gram. Kiểu gen cho khối lượng hạt 16 gram là
A)AABBCCDD.
B)AABBCCdd.
C)AABbCcdd.

D)aabbccDd.
Câu 22: Quần thể tự thụ phấn có thành phần kiểu gen là 1Bb. Số thế hệ tự thụ phấn cần có để có được thể dị hợp tử chiếm 0,25 là bao nhiêu?
A)5 thế hệ.
B)4 thế hệ.
C)3 thế hệ.
D)2 thế hệ.
Câu 23: Trong lai khác dòng kép, số dòng thuần được sử dụng ít nhất là bao nhiêu?
A)4.

B)3.

C)2.

D)1 

Câu 24: Vì sao thực vật khác loài thường không giao phấn được với nhau?
A)Do khác biệt nhau về kích thước cơ thể.
B)Do bị cản trở bởi các chướng ngại địa lý.  
C)Do cách li sinh sản trước hợp tử

D)Do cách li sinh sản sau hợp tử.

Câu 25: Các gen phân li độc lập, số loại kiểu gen được tính theo công thức nào?

A)2n.

B) 3n.

C) 4n.

D) 5n. 
Câu 26: Chuối nhà hiện nay cho quả to, ngọt, không hạt thuộc dạng:
A)2n.

B)2n+1.
C)3n.

D)4n.
Câu 27: Cá thể có kiểu gen 
[image: image1.wmf]ab
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 giảm phân tạo giao tử xảy ra hóan vị gen với f = 10%, tạo giao tử Ab chiếm tỉ lệ là bao nhiêu?
A) 2,5%.
B)5%.

C)7,5%.
D) 45%.
Câu 28: Giới hạn sinh thái là 
A)khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái, ở đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian.

B)sự tác động tổng hợp của các nhân tố sinh thái lên sinh vật.

C)là sự tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của nhân tố sinh thái lên sinh vật.

D)mức chịu đựng của sinh vật với nhân tố sinh thái.
Câu 29: Hai thành phần cơ bản cấu tạo nên NST là

A)tARN và prôtêin loại histon.
B)ADN và prôtêin loại histon.

C)mARN và prôtêin loại histon.
D)rARN và prôtêin loại histon..

Câu 30: Hình thành loài nhanh gồm có các phương thức
A)địa lí và sinh thái.
B)đa bội khác nguồn và đa bội cùng nguồn.


C)đa bội cùng nguồn và cấu trúc lại bộ NST.

D)đa bội cùng nguồn, đa bội khác nguồn và cấu trúc lại bộ NST. 

Câu 31: Đồng qui tính trạng là kết quả của quá trình nào?
A)Quá trình đột biến.
B)Quá trình di truyền.
C)Quá trình chọn lọc theo cùng một hướng, tích luỹ những biến dị di truyền tương tự.

D)Quá trình chọn lọc diễn ra theo con đường phân ly, tạo thành những loài mới.

Câu 32: Những nhóm sinh vật xuất hiện sau có cơ thể phức tạp, hoàn hảo hơn các nhóm xuất hiện trước là kết quả của tiến hoá theo chiều hướng:
A)Thích nghi ngày càng hợp lý.
B)Tác động tổng hợp của ba chiều hướng tiến hoá.
C)Tổ chức ngày càng cao.

D)Ngày càng đa dạng phong phú.
B.PHẦN RIÊNG: Thí sinh được chọn một trong hai phần

I.Phần riêng dành cho chương trình chuẩn (8 câu, từ câu 33 đến câu 40)
Câu 33: Hội chứng Đao có tần suất xuất hiện 

A)tỉ lệ thuận với tuổi người mẹ.


B)tỉ lệ nghịch với tuổi người mẹ. 

C)tỉ lệ thuận với số lượng NST trong tế bào.

D)tỉ lệ nghịch với số lượng NST trong tế bào.
Câu 34: Nội  dung của tiến hoá nhỏ là gì?
A)Là quá trình biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể, bao gồm sự phát sinh đột biến, sự phát tán đột biến qua giao phối, sự chọn lọc các đột biến có lợi, sự cách li sinh sản giữa quần thể đã biến đổi với quần thể gốc, kết quả là sự hình thành loài mới.

B)Là quá trình hình thành các nhóm phân loại trên loài.
C)Là quá trình bao gồm hai mặt song song: vừa đào thải các biến dị có hại, vừa tích luỹ các biến dị có lợi phù hợp với mục tiêu sản xuất của con người.

D)Là quá trình chọn lọc theo cùng một hướng, tích luỹ những biến dị di truyền tương tự.

Câu 35: Quá trình tiến hoá lớn đã diễn ra:
A)trong phạm vi phân bố tương đối hẹp, trong thời gian lịch sử tương đối ngắn, có thể nghiên cứu bằng thực nghiệm.


B)trên qui mô rộng lớn, qua thời gian địa chất rất dài.
C)trong phạm vi một loài, qua vài thế hệ. 
D)trong khu vực địa lý nhất định qua nhiều thế hệ.
Câu 36:Hiện tượng thoái hóa giống được biểu hiện như thế nào ở cây giao phấn?

A)Con cháu có sức sinh sản giảm, xuất hiện các quái thai dị hình.

B)Con cháu có sức sống kém dần, sinh trưởng và phát triển chậm, chống chịu kém, bộc lộ các tính trạng xấu, năng suất và phẩm chất giảm.

C)Con cháu có sức sinh sản tăng, tăng kích thước cơ thể...

D)Con cháu có sức sống tăng, sinh trưởng và phát triển nhanh, chống chịu tốt, năng suất và phẩm chất tăng.

Câu 37: Theo Đacuyn, nguyên nhân chính dẫn đến sự phân ly tính trạng là gì?

A)Chọn lọc đã diễn ra theo cùng một hướng.

B)Chọn lọc đã diễn ra theo nhiều hướng khác nhau

C)Do khả năng thích nghi của sinh vật với môi trường sống.
D)Do đột biến có tính vô hướng. 

Câu 38: Đối với vi khuẩn, để phân biệt hai loài thân thuộc thì tiêu chuẩn nào được đánh giá có ý nghĩa nhất?

A)Tiêu chuẩn di truyền.
B)Tiêu chuẩn hình thái.
C)Tiêu chuẩn địa lý - sinh thái.


D)Tiêu chuẩn sinh lý - hoá sinh.

Câu 39: Đột biến gen lặn vừa xuất hiện đã biểu hiện ngay ra kiểu hình bên ngoài, xảy ra ở cá thể nào? 

A)Cá thể lưỡng bội.
B)Cá thể tam bội.
C)Cá thể tứ bội.
D)Cá thể đơn bội.

Câu 40: Cách li nào được hình thành sẽ kết thúc quá trình tiến hoá nhỏ?

A)Cách li địa lí.
B)Cách li sinh thái.
C)Cách li sinh sản.
D)Cách li địa lí hoặc cách li sinh thái.
I.Phần riêng dành cho chương trình nâng cao (8 câu, từ câu 41 đến câu 48)
Câu 41: Khi điều kiện sống thay đổi nhiều và trở nên không đồng nhất, chọn lọc đã diễn ra theo một số hướng, trong mỗi hướng hình thành nhóm cá thể thích nghi với hướng chọn lọc là nội dung của
A)chọn lọc ổn định.
B)chọn lọc tự nhiên.
C)chọn lọc vận động.
D)chọn lọc phân hoá.

Câu 42: Quần thể tự thụ phấn có thành phần kiểu gen không đổi qua các thế hệ, thành phần kiểu gen của quần thể đó có đặc điểm gì?
A)Không có thể dị hợp.
B)Thể dị hợp chiếm tỷ lệ không đáng kể.
C)Thành phần kiểu gen đạt cân bằng.

d.Thành phần kiểu gen không đạt cân bằng.
Câu 43: Gen có chiều dài là 0,306µm đạt khối lượng phân tử là bao nhiêu?
A)9.105đvC.

B) 54.104đvC.

C)72.104đvC. 

D)36.104đvC.
Câu 44: Các nhân tố tiến hóa làm thay đổi tần số tương đối của mỗi alen của quần thể gồm:
A)đột biến, chọn lọc tự nhiên, giao phối không ngẫu nhiên, các yếu tố ngẫu nhiên và di nhập gen.

B)đột biến, chọn lọc tự nhiên, các yếu tố ngẫu nhiên và di nhập gen.
C)đột biến, chọn lọc tự nhiên, giao phối ngẫu nhiên, các yếu tố ngẫu nhiên và di nhập gen..

D)đột biến, chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên.
Câu 45: Loài bướm đen công nghiệp được hình thành theo hình thức

A)chọn lọc ổn định.


B)chọn lọc vận động.
C)chọn lọc phân hóa.


D)chọn lọc cá thể.
Câu 46: Việt Nam, tỷ lệ nhóm máu O chiếm 48,3%, máu A chiếm 19,4%, máu B chiếm 27,9%, máu AB chiếm 4,4%. Tần số tương đối của IA là bao nhiêu?
A)0,128.
B)0,287.
C)0,504.
D)0,209. 

Câu 47: Pt/c: Hoa đỏ x Hoa trắng, F1 thu được toàn hoa hồng; F1 tự thụ phấn, F2 thu được 25% hoa đỏ, 50% hoa hồng, 25% hoa trắng. Tính trạng màu hoa di truyền theo qui luật nào?

A)Phân li của Menđen.
B)Di truyền trung gian.
C)Tác động bổ trợ.
D)Tác động át chế.

Câu 48: Đoạn Okazaki là

A)đoạn ADN được tổng hợp theo chiều tháo xoắn của ADN.  

B)đoạn ADN được tổng hợp ngược theo chiều tháo xoắn của ADN.

C)đoạn ADN được tổng hợp liên tục theo chiều tháo xoắn của ADN. 

D)đoạn ADN được tổng hợp gián đọan ngược theo chiều tháo xoắn của ADN.
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